
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6

II Khoáng sản không kim loại

II1 Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình m
3

II101 Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình m
3                 60.000 

II102
Đất sỏi phún phục vụ thi công đường giao thông, dân 

dụng, công nghiệp
m

3                 65.000 

II2 Đá, sỏi

II202 Đá xây dựng

II20201 Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

II2020101 Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m
2

m
3               850.000 

II2020102
Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m

2
 đến dưới 

0,3m
2 m

3            1.700.000 

II2020103
Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6 

m
2 m

3            5.100.000 

II2020104
Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 01 

m
2 m

3            7.000.000 

II2020105 Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m
2
 trở lên m

3            9.000.000 

II20203 Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

II2020301 Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) m
3                 90.000 

II2020302 Đá hộc m3               120.000 

II2020303 Đá cấp phối m3               170.000 

II2020304 Đá dăm các loại m3               180.000 

II2020306 Đá chẻ m3               340.000 

II2020307 Đá bụi, mạt đá m3                 85.000 

II20204 Đá bazan dạng cục, cột (trụ) m3            1.500.000 

II3 Đá nung vôi và sản xuất xi măng

II302 Đá sản xuất xi măng

II30203 Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

II3020301 Đá puzolan (khoáng sản khai thác) m
3               100.000 

II3020304 Quặng laterit sắt (khoáng sản khai thác) tấn               105.000 

II5 Cát

II501 Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) m
3                 80.000 

II502 Cát xây dựng

II50202 Cát vàng dùng trong xây dựng m
3

II5020201 Cát sông m
3               350.000 

II5020202 Cát khai thác tuyển rửa trên bờ m
3               272.000 

II7 Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói) m
3               150.000 

II8 Đá Granite

II806
Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng 

nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi) 
m

3            1.000.000 

II11
Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; 

Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ)

II1101 Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây) tấn               210.000 

II12 II1202 II120201 Thạch anh kỹ thuật tấn               300.000 

II19 Than bùn tấn               280.000 

II24 II2412 Đá phong hóa m
3                 60.000 
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